
Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

1 TRẦN MINH THÔNG 20100198501 Thực hành Nguội 19C3-CNÔ1 1 30.0 29 0.0 1.0 22.5

20100198602 Thực hành Hàn 19C3-CNÔ2 1 30.0 31 0.0 1.1 24.8

 020100199601 Thực hành Nguội 19C3-CCK1 1 60.0 33 0.0 1.1 49.5

20400001701 Các phương pháp gia công đặc biệt 18C2-CCK1 1 30.0 16 1.0 0.0 30.0

Thầy Trần Minh Thông dạy thay thầy Chung Trần Thế Vinh.20400123201 Lập trình CNC 18C2-CCK1 1 4.0 16 1.0 0.0 4.0

021100001701  Các phương pháp gia công đặc biệt 17C1-CCK7 1 25.0 29 1.0 0.0 25.0

21100128304 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 18C1-CCK3 1 30.0 52 1.2 0.0 36.0

 021100128308 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 18C1-CCK7 1 30.0 51 1.2 0.0 36.0

21100128309 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 18C1-CTM1 1 22.5 46 1.2 0.0 27.0

21100198606 Thực hành Hàn 19C1-CNÔ12 1 60.0 28 0.0 1.0 45.0

21100198607 Thực hành Hàn 19C1-CNÔ13 1 60 28 0.0 1.0 45.0

 021100198611 Thực hành Hàn 19C1-CNÔ5 1 60.0 28 0.0 1.0 45.0

71400163901 Lập trình CNC 17T4-CCK1 1 30.0 50 1.2 0.0 36.0

 Thầy Trần Minh Thông dạy thay thầy Bùi Anh Tuấn.71400187101 Thực tập gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC 18T4-CĐT1 1 6.0 20 0.0 1.0 4.5

21100001704 Các phương pháp gia công đặc biệt 18C1-CCK4 2 30.0 45 1.2 0.0 36.0

21100001705 Các phương pháp gia công đặc biệt 18C1-CCK5 2 30.0 54 1.2 0.0 36.0

21100001706 Các phương pháp gia công đặc biệt 18C1-CCK6 2 22.5 52 1.2 0.0 27.0

21100128301 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 19C1-CĐT1 2 30.0 45 1.2 0.0 36.0

21100144207  Thực hành CNC cơ bản 18C1-CCK7 2 120.0 25 0.0 1.0 90.0

21100144213  Thực hành CNC cơ bản 18C1-BCN1 2 60.0 21 0.0 1.0 45.0

71400164502  Thực hành CNC cơ bản  17T4-CKL1 2 60.0 13 0.0 1.0 45.0

SHCN(12+)50 Sinh hoạt chủ nhiệm 18C1-CCK1 2 51 0.0 0.0 0.0

21100125206 Thực hành Tiện cơ bản 19C1-CCK6 2 120.0 26 0.0 1.0 90.0
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0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
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Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 
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giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

437.6 -108.0 -54.0 275.6430.0

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020

          KHOA :                                                        Cơ khí

430.0 54.0867.632.3



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-425.258.5 54.0 -371.558.5 0.3 -54.0

437.6 -108.0 -54.0 275.6430.0 430.0 54.0867.632.3

430.0 430.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-425.258.5 54.0 -371.558.5 0.3 -54.0430.0 430.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-108.0 -54.0 -486.0

-462.9

64.5 106.0 430.0 54.0 -324.0

64.5 118.6 430.0 54.0 -311.4 -97.5 -54.0430.0

430.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

54.0 -249.9 -108.0 -54.0 -411.9

-108.0 -54.0 -486.0

102.1 180.1 430.0

64.5 106.0 430.0 54.0 -324.0

430.0

430.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

54.0 -249.9 -108.0 -54.0 -411.9102.1 180.1 430.0430.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

54.0 -344.6 -108.0 -54.0 -506.6

54.0 -365.5 -108.0 -54.0 -527.5

64.5 85.4

64.5 64.5 430.0

430.0

430.0

430.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

54.0 -344.6 -108.0 -54.0 -506.664.5 85.4 430.0 430.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

10 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

11 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

12 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

13 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

14 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

15 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

16 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

17 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

18 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

19 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

20 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

21 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

22 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

23 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

24 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

25 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

26 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

27 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

28 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

29 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

30 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

31 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

32 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.00.0 0.0

0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

33 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.00.0 0.00.0

0.0 0.00.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

34 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.00.0 0.0 0.0

0.00.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

35 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.00.0 0.0 0.0

0.00.0 0.0 0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

36 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.00.0 0.0

0.0 0.00.0 0.0 0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

37 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.00.0

0.00.0 0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

38 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

39 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
0.00.00.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

40 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.00.0 0.0 0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

41 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

42 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.00.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

43 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

44 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

45 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

46 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

47 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

48 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

49 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

50 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

284.0 666.0 835.3 450.9 1,480.7 3,010.0 3,010.0 378.0 -1,529.3 -637.2 -378.0 -2,544.5

Cách tính:     Cột (10) = cột (6) x cột (8) + (cột (7) x cột (9)) X 0.75 Cột (13) = cột (10) + cột (11) + cột (12). Cột (21)  = cột (13) - cột (17).

0.0 0.00.0 0.0 0.0

TỔNG CỘNG



Sĩ số

LHP

LT TH LT TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (17) (20) (21) (22) (23) (25)

MÃ

LỚP

HP

Môn dạyTT

Số tiết 

thừa, 

thiếu

giảng dạy

Họ và Tên

Số tiết chuẩn

giảng dạy

còn lại

Học 

kỳ

Số tiết chuẩn 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp hoặc 

cơ quan 

chuyên 

môn" 

còn lại 

lớp dạy

Chưa nhân 

hệ số
Hệ số

Thực hiện trong năm học

Số tiết 

quy đổi và 

đã nhân

 hệ số

Tổng tiết

thực hiện
Chính 

thức

và học 

lại

Tổng 

số tiết 

thừa,

thiếu

năm học

2019-2020

Kiêm 

nhiệm

Số tiết 

thừa,

thiếu 

"Thực tập 

tại doanh 

nghiệp 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn" 

Số tiết 

thừa, 

thiếu

"Học tập, bồi 

dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng 

nâng cao, 

nghiên cứu 

khoa học"

Số tiết 

chuẩn

giảng dạy

                               Cột (22) = cột (14) - cột (18) + cột (15) - cột (19) Cột (23)  = cột (16) - cột (20) Cột (25)  = cột (21) + cột (22) + cột (23).

Lưu ý:           Cột (8), cột (9), Cột (10) , cột (13), cột (21), cột (22), cột (23), cột (25) : Không nhập dữ liệu vì đã cài sẵn công thức tính.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2018

TRƯỞNG P. TS-ĐT TRƯỞNG TỔ THANH TRA - PHÁP CHẾ TRƯỞNG KHOA


